
 

No.：G/CS/TDS/563（Fast curing）/A1 

GUIBAO 563 HIGH-PERFORMANCE ECO-FRIENDLY NEUTRAL SILICONE 

SEALANT（FAST CURING） 

GIỚI THIỆU SẢN PHẨM： 

 GUIBAO 563 Keo silicone trung tính hiệu suất cao, thân thiện với môi trường là một loại 

keo silicone một thành phần, lưu hóa trung tính. 

TÍNH NĂNG:  
 Một thành phần, dễ sử dụng; 

 Lưu hóa trung tính, thân thiện với môi trường và không gây ăn mòn; 

 Khả năng chống chịu tốt với thời tiết, tia UV, ozone, nước; 

 Độ đàn hồi tốt, Khả năng chuyển vị mối nối: ±20%; 

 Độ bám dính tuyệt vời với hầu hết các vật liệu trang trí như kính, gốm, đá cẩm thạch, hợp kim nhôm, 

gạch… 

 Độ bền lão hóa thời tiết tuyệt vời và khả năng chịu nhiệt độ cao – thấp (40℃ ~ 150℃). 

 

CÔNG DỤNG CƠ BẢN： 

 Liên kết cho kính trong nhà và ngoài trời, gạch, vật liệu trang trí, tường, sàn, trần, chân tường 

và các mối nối khác 

 Liên kết trong lắp ráp đồ nội thất, các linh kiện kim khí của nội thất; liên kết và trám kín các 

vật liệu như gỗ, kính và các vật liệu khác. 

 

CÁC ĐẶC TÍNH ĐIÊN HÌNH (Các giá trị đo được không được xem là tiêu chuẩn áp dụng cho sản phẩm.) 
 

S/N Hạng mục test Chỉ số kỹ thuật Kết quả Phương pháp test 

 

1 

 

Ngoại quan 
Hỗn hợp mịn, đồng nhất, 

không có bọt khí, không 

đóng váng và không xuất 

hiện gel 

 
Hỗn hợp mịn, đồng 

nhất, không có bọt khí, 
không đóng váng và 
không xuất hiện gel 

 

/ 

2 Độ chảy xệ (theo phương thẳng 

đứng), mm 
≤3 0 GB/T 13477 

3 Tốc độ đùn, mL/min ≥150 635 GB/T 13477 

4 Thời gian khô bề mặt, h ≤3 0.17 GB/T 13477 

5 Độ đàn hồi, % ≥80 90 GB/T 13477 

6 Mô đun đàn hồi khi 

kéo (60%）,Mpa 
> 0.4 0.6 GB/T 13477 

7 Độ bám dính tại độ giãn cố 

định 
Không bị lỗi Không bị lỗi GB/T 13477 

8 Độ bám dính tại độ giãn cố 
định sau khi ngâm nước 

 

Không bị lỗi 

 

Không bị lỗi 
GB/T 13477 

9 Độ bám dính sau khi kéo 
giãn lạnh và ép nóng 

Không bị lỗi Không bị lỗi GB/T 13477 

10 Độ bám dính sau chiếu tia 
UV 

 

Không bị lỗi 

 

Không bị lỗi JC/T 485 



*Dữ liệu này được đo lường trong điều kiện tiêu chuẩn. 

HẠN CHẾ : 

 

GUIBAO 563 không nên sử dụng trong các trường hợp sau: 

 Như là một loại keo kết cấu; 

 Trên tất cả các bề mặt vật liệu có thể tiết dầu, chất hóa dẻo hoặc dung môi 

 Trên các bề mặt bị phủ sương, ẩm ướt 

 Khi nhiệt độ bề mặt dưới 4°C hoặc trên 50°C 

TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT： 

 GB/T 14683-I-Gn-20HM 

 GB 33372-2020: Keo nguyên sinh — Xây dựng ngoài trời và trang trí nội thất — Hàm 

lượng VOCs (keo silicone) ≤ 90 g/kg 

MÀU SẮC VÀ QUY CÁCH ĐÓNG GÓI: 

 GUIBAO 563 có các màu đen, trắng, xám và các màu khác theo yêu cầu 

 Quy cách đóng gói: tuýp 300 mL, xúc xích 300 mL, xúc xích 500 mL. 

ĐIỀU KIỆN BẢO QUẢN VÀ HẠN SỬ DỤNG: 

 Nhiệt độ bảo quản tối ưu: 20°C ~ 30°C 

 Hạn sử dụng: 12 tháng kể từ ngày sản xuất khi được bảo quản ở nơi khô ráo, thoáng mát. 

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG: 

 Làm sạch bề mặt nền cần dán và giữ khô hoàn toàn (không bụi bẩn, không dầu mỡ); 

 Sử dụng súng bắn keo để bơm keo vào khe/mối nối. 

KHUYẾN CÁO： 

  Nếu keo silicone chưa đóng rắn tiếp xúc với mắt, hãy rửa kỹ bằng nước sạch và đến cơ 

sở y tế nếu tình trạng kích ứng vẫn tiếp diễn. 

 GUIBAO 563 là sản phẩm hóa chất, không được ăn, không dùng cấy ghép vào cơ thể, và để 

xa tầm tay trẻ em 

 Công ty chúng tôi chỉ đảm bảo rằng sản phẩm đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật đã công bố. 

Do sự khác biệt về điều kiện sử dụng của khách hàng, cũng như việc bảo quản, vận chuyển và 

thi công sản phẩm không nằm trong phạm vi kiểm soát của chúng tôi, khi khách hàng sử dụng 

sản phẩm, sự khác nhau trong quy trình sản xuất của các nhà cung cấp vật liệu có thể dẫn đến 

sự khác biệt về đặc tính bề mặt của vật liệu. Vì vậy, khách hàng cần tiến hành thử nghiệm 

trước để xác nhận sản phẩm phù hợp với mục đích sử dụng dự kiến. Trường hợp xảy ra lỗi 

liên kết do các yếu tố chưa được thử nghiệm, công ty chúng tôi không chịu trách nhiệm đối 

với các hư hỏng phát sinh. 

NHÀ SẢN XUẤT: 

 Chengdu Guibao Science and Technology Co.,Ltd 

 Add.：No.16,Xinyuan Road, Hi-Tech Zone,Chengdu 610041, P.R C 

 Te l ：028-8531 8166 

 Fax.：028-8531 8066 

 Email ：guibao@cnguibao.com 

VĂN PHÒNG VIỆT NAM: 

 Cypress Import Export Co., Ltd 

 Add: Geleximco Urban Area, Le Trong Tan Street, An Khanh Commune, Hanoi City, Vietnam 

 Tel : 091 568 2088 

 Email : sales@cypress.vn 

 Website : www.cypress.vn 
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